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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

   Tiếng Việt là một môn học có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình Tiểu học, nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho kĩ năng nghe- nói, đọc, viết; hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ - một kĩ năng quan trọng hàng đầu của cấp Tiểu học. Trong bốn kỹ năng ấy thì kỹ năng đọc là một kỹ năng quan trọng của học sinh. Đọc trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi người đi học. Đầu tiên trẻ phải học để đọc sau đó các em phải đọc để học. Đọc giúp các em chiếm lĩnh được ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp và học tập. Đọc tạo ra hứng thú và động cơ học tập, đồng thời đọc cũng tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học. Nó là khả năng không thể thiếu được của con người trong thời đại văn minh. Dạy đọc cùng với các môn học khác phát triển cho học sinh năng lực học tập (năng lực tri giác, năng lực tư duy, năng lực thích ứng, năng lực ngôn ngữ, năng lực hành động).
Tuy nhiên, trong thực tế, do sự nhận thức của HS còn non nớt. Việc tiếp nhận, lĩnh hội tri thức của văn bản cần phải cụ thể hóa qua các việc làm. Qua quá trình dạy học tập đọc hằng ngày, chúng tôi nhận thấy một vài thực trạng về dạy Tập đọc như sau:

+ Giáo viên

- Giáo viên quá chú trọng về sửa phát âm cho học sinh mà đôi khi không tổ 

chức hướng dẫn, tạo cho  học sinh những hoạt động để giúp các em có hứng thú, vui vẻ học tập và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên.

+ Học sinh

- Học sinh còn đọc rỗng nghĩa (HS đọc mà không hiểu nghĩa của từ)

- Học sinh đọc mà không hiểu nội dung của văn bản

Vì vốn sống của các em chưa phong phú nên trong khi tìm nội dung bài đọc thường lúng túng. Một số học sinh không dám trình bày ý kiến của mình cho người khác nghe. Một số em hiểu vấn đề mà không diễn đạt được để người khác nghe hiểu, có học sinh khả năng chú ý, tập trung còn kém. Các em còn rụt rè nhút nhát khi đứng trước lớp. Một số học sinh phát âm còn ngọng, đọc còn nhỏ do chưa tự tin, một số em vẫn chưa đọc đúng theo yêu cầu cần đạt của văn bản, các em chưa đọc ngắt, nghỉ đúng sau các dấu câu...

Xuất phát từ thực trạng trên và đáp ứng được mục tiêu phát triển các năng lực HS theo chương trình 2018 thì việc đổi mới phương pháp trong dạy học theo hướng tích cực là vô cùng cần thiết, không chỉ giúp học sinh tham gia tích cực, chủ động trong học tập mà từ đó còn hình thành và phát triển năng lực học tập cho học sinh. Đó cũng chính là lý do Tổ chuyên môn 1 -2- 3 thực hiện chuyên đề : “ Tổ chức tiết dạy Đọc nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh theo chương trình GDPT 2018.” 
   PHẦN II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ĐỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH 
   1. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy trình dạy Tập đọc 
Bốn hoạt động mà BGD&ĐT hướng dẫn Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường (Phụ lục 3) đó là:
+ Hoạt động mở đầu: Khởi động, kết nối.

+ Hoạt động hình thành kiến thức mới: trải nghiệm, khám phá, phân tích, hình thành kiến thức mới (đối với bài hình thành kiến thức mới).

        + Hoạt động Luyện tập, thực hành. 

        + Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (nếu có). 

        + Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).

 Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần vận dụng linh hoạt quy trình dạy khi dạyTập đọc:
- Hoạt động Khởi động và giới thiệu bài học: Đây là hoạt động đầu tiên trong tiết học nhằm củng cố lại kiến thức đã học và nối tiếp chuỗi kiến thức mới, kích thích tính tò mò, sự hứng thú, tâm thế của học sinh ngay từ đầu tiết học. Trong phần khởi động chúng tôi thường linh hoạt cho học sinh được trải nghiệm bằng các hình thức như:

- Trò chơi (ô cửa bí mật, lật ô chữ, chiếc nón kì diệu, ong về tổ, … )

- Qua các câu đố, vè, ca dao, tục ngữ, …

- Qua các lời, giai điệu bài hát.

- Qua các nhân vật hoạt hình gần gũi như: Đô-re-mon, Pi-ka-chu, …

- Qua video clip tự tạo. 

Ví dụ: Với bài đọc “Ngoan”, GV có thể tổ chức cho HS giao lưu với một nhân vật ngộ nghĩnh như bác Sồi già, bác Sồi sẽ yêu cầu “Cháu nào đọc cho bác nghe một câu có từ “thương em” trong bài: Sẻ anh, sẻ em? Em có nhận xét gì về sẻ anh, Sẻ em? (Sẻ anh, Sẻ em rất ngoan) ... Không chỉ có Sẻ anh, sẻ em ngoan đâu. Mà còn có rất nhiều bạn ngoan được nói đến trong bài Ngoan của nhà thơ Quang Huy nữa đấy. Chúng mình cùng tìm hiểu rồi kể cho bác sồi già nghe nhé!

Hay với bài đọc “Chuột con đáng yêu”, GV có thể cho HS chơi trò chơi “Mèo vồ chuột” và đặt câu hỏi: “Nếu là một con chuột con, em có muốn hoá thành mèo không? Chuột con hoá thành mèo thì có lợi gì? Liệu nó có gặp điều gì phiền phức không? Ví dụ, chuột mẹ có nhận ra nó, có còn yêu nó không?” v.v… GV khuyến khích HS trả lời theo suy nghĩ của mình. GV có thể đặt câu hỏi để các em nghĩ kĩ hơn nhưng không nên đánh giá đúng, sai. 

Ví dụ : Môn Tiếng Việt 2 - Bài 1: Tôi là học sinh lớp 2 

Phần  Khởi động:

- Đưa video: Ngày đầu tiên đi học.

- HS xem video, hát theo lời bài hát.

- HS thảo luận theo cặp về cảm xúc ngày đầu tiên đi học của mình và chia sẻ.
Bên cạnh đó, một phương tiện dạy học sẵn có mà hiệu quả đem lại rất cao đó là tranh minh họa trong sách giáo khoa. Đây là một phương tiện dạy học mà tất cả GV, HS đều có thể khai thác hiệu quả. Hiện nay, các bộ sách giáo khoa được đầu tư rất bài bản về bố cục, nội dung tranh, màu sắc, …. GV dựa vào tranh minh họa để thực hiện bước 1 của kĩ thuật “Đọc tích cực”. GV có thể sử dụng các kĩ thuật bổ trợ cho kĩ thuật “Đọc tích cực” như kĩ thuật hẹn hò, trò chơi ghép đôi, … để cho học sinh thảo luận, đoán nội dung trong bức tranh.

- Hoạt động Khám phá: Trong sách giáo khoa Cánh diều, phần khám phá thường đi kèm với phần Luyện tập nên đôi lúc chúng ta bị nhầm lẫn và không hiểu chỗ nào là khám phá, chỗ nào là Luyện tập. Khám phá chính là khám phá bài đọc đó qua việc học sinh đọc thành tiếng để hiểu lướt nội dung của bài. 
Cách tổ chức:

+ Viết từ khó đọc/ khó hiểu ra giấy: Đây là cách học sinh viết các từ mà mình cảm thấy khó đọc ra giấy. Có thể là giấy nháp, giấy note. Sau đó học sinh tự đọc trên giấy, trao đổi cho nhau để đọc các từ khó của nhau. Cuối buổi học giáo viên sẽ sử dụng các tờ giấy note đó để vẽ lại sơ đồ tư duy để kết nối các kiến thức lại với nhau.

+ Sử dụng một loại bút rất đặc biệt gọi là “Bút phù thủy - bút tự xóa”. HS có thể dùng bút này khoanh vào các từ ở trong bài, chỉ 15 - 20 phút sau vết khoanh đó sẽ bị bay màu, không còn dấu vết. Có thể sử dụng bút này để đánh số câu, viết số ở đầu mỗi câu. 

- Giao nhiệm vụ để định hướng rõ yêu cầu đọc cho HS (đọc câu nào, đoạn nào; đọc để trả lời câu hỏi hay để ghi nhớ, thuộc lòng; đọc để trả lời câu hỏi nào)

- Giới hạn thời gian để tăng tốc độ đọc thầm cho HS, từng bước rút ngắn thời gian đọc của HS và tăng dần độ khó của nhiệm vụ (đọc lướt để tìm từ ngữ hay chi tiết, hình ảnh nhất định trong 2 phút, 1 phút; đọc lướt để nêu nội dung chính của đoạn của bài trong 2 phút, 1 phút)

- Giúp HS hiểu nghĩa của từ mới:

+ Khuyến khích HS giải nghĩa từ mới theo cách hiểu của mình để phát huy tính tích cực, chủ động và rèn luyện kĩ năng phân tích ngữ cảnh cho HS.

+ Đối với những từ ngữ đã được giải thích trong SGK: GV không nhất thiết phải yêu cầu HS giải thích tất cả các từ ngữ này mà có thể chọn một số từ ngữ khó để giải thích cho rõ. Biện pháp thực hiện là tổ chức cho HS đọc thầm nội dung chú thích trong SGK rồi trình bày lại.

- GV có thể hướng dẫn HS giải thích bằng các biện pháp sau:

+ Dùng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc từ ngữ thông dụng ở địa phương để giải thích từ ngữ đó. (Ví dụ: từ “trái” trong bài “ Ngoan” đồng nghĩa với từ 
“ quả”).
+ Đặt câu với từ ngữ đó.

+ Hình ảnh trực quan: tranh ảnh, video, hoạt động thực tế, mô phỏng, …

- Giúp HS nắm vững câu hỏi tìm hiểu bài

+ Cho HS đọc thầm câu hỏi rồi trình bày lại yêu cầu của câu hỏi đó.

+ GV giải thích thêm cho rõ yêu cầu của câu hỏi.

+ Tách câu hỏi, bài tập trong SGK thành một số câu hỏi nhỏ hoặc bổ sung câu hỏi phụ để HS dễ thực hiện. Chú ý tránh đặt thêm những câu hỏi không phù hợp với chủ điểm học tập hoặc vượt quá khả năng nhận thức của HS.

+ Tổ chức cho HS trả lời hay thực hiện làm mẫu một phần của câu hỏi để cả lớp nắm được yêu cầu của câu hỏi đó.

- Tổ chức cho HS trả lời câu hỏi tìm hiểu bài:

+ Tổ chức cho HS làm việc cá nhân, theo cặp hoặc nhóm để trả lời câu hỏi.

+ Tổ chức cho HS báo cáo kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau.

+ Trao đổi với HS, sửa lỗi cho HS hoặc tổ chức để HS giải đáp thắc mắc cho nhau, đánh giá nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu bài.

+ Sơ kết, tổng kết ý kiến HS; ghi bảng nếu cần thiết.

- Tổ chức cho HS luyện đọc lại: Tuyệt đối tránh việc áp đặt HS cách nhấn giọng, ngắt nghỉ hơi. 

+ GV đọc mẫu toàn bài, hoặc cho 1 bạn đọc tốt nhất lớp đọc bài. Sau đó cho học sinh nhận xét về giọng đọc và cách đọc của bạn. Lúc này, GV cho học sinh phát hiện xem bạn đã ngắt nghỉ và nhấn giọng ở đâu/ Hoặc nếu em là người đọc thì em sẽ ngắt, nghỉ và nhấn giọng ở những chỗ nào. Sau khi học sinh phát hiện ra thì giáo viên mới chốt cách đọc và giọng đọc.

+  Phần vận dụng: Cho học sinh viết 1 vài câu liên quan đến nội dung bài học. Hoặc cho học sinh nói cho nhau nghe bằng hình thức hẹn hò hoặc kết bạn, xích xe tăng. 

+ Với quy trình dạy thơ: Mục tiêu của chương trình GDPT 2018 với từng bài chỉ dừng lại ở giới thiệu nội dung của bài, chưa yêu cầu HS tìm tiếng cùng vần với nhau. Song trong quá trình dạy các văn bản thơ, chúng tôi nghĩ vẫn nên yêu cầu HS tìm các tiếng cùng vần với nhau (các tiếng có vần giống nhau). Thông qua phần tìm tiếng cùng vần với nhau giúp học sinh ôn lại các vần và dần hình thành cho học sinh biết đặc điểm của thể loại thơ là phải có những tiếng cùng vần với nhau để tạo ra âm hưởng. Qua việc cho học sinh tìm các tiếng có vần giống nhau giúp học sinh dần dần có thể phân biệt được giữa văn bản thơ và văn xuôi.

Kết luận: Một thuận lợi cho người giáo viên khi dạy chương trình mới là được trao quyền tự chủ. Chính vì vậy, mỗi người giáo viên chúng ta hãy linh hoạt, chủ động trong việc điều chỉnh, xây dựng các hoạt động, đưa ra các giải pháp dạy học tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình.

2. Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy đọc 
2.1. Kỹ thuật “Đọc tích cực” 

Là một kĩ thuật giúp HS tăng cường khả năng tự học và giúp GV tiết kiệm thời gian đối với những bài học, phần đọc có nhiều nội dung nhưng không quá khó đối với HS.
* Vận dụng: Kĩ thuật “Đọc tích cực” có thể áp dụng ở hoạt động khởi động và giới thiệu bài tập đọc hay áp dụng ở hoạt động đọc lướt (đọc vỡ) để hiểu nhanh nội dung bài.

* Cách thực hiện:

- Bước 1: GV nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng HS đọc bài.

- Bước 2: HS làm việc cá nhân:

+ Đoán trước khi đọc: Để làm việc này, HS cần đọc lướt qua bài đọc để tìm ra những gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng.

+ Đọc và đoán nội dung: HS đọc bài và biết liên tưởng tới những gì mình đã biết và đoán nội dung khi đọc những từ hay khái niệm mà các em phải tìm ra.

+ Tìm ý chính: HS tìm ra ý chính của bài đọc qua việc tập trung vào các ý quan trọng theo cách hiểu của mình.

+ Tóm tắt bài dựa trên ý chính, đề mục.

- Bước 3: GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2, hoặc 

4 và giải thích cho nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của bài/phần đọc.

+ HS nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có).

- Bước 4: Thu thập ý kiến, nhận xét và chốt kiến thức: học sinh chia sẻ ý kiến, chia sẻ thắc mắc để cô giáo hỗ trợ.

- Đối với kĩ thuật này thì giáo viên có thể linh hoạt sử dụng vào phần đọc hiểu của chương trình Tập đọc lớp
* Ví dụ minh họa:

 Áp dụng dạy hoạt động: Chia sẻ - Khởi động của bài tập đọc “ Bài học cho gà trống” TV1 tập 2, trang 43 sách Cánh diều.( Lớp 1)
Cách thực hiện: 

Bước 1: Học sinh đọc tiêu đề để đoán nội dung. 

- GV cho học sinh đọc nối tiếp tên bài “Bài học cho gà trống” 

- Yêu cầu HS nghe tiêu đề của bài tập đọc: “Bài học cho gà trống” và đoán nội dung bài hôm nay là gì?

Bước 2: 

Đoán trước khi đọc: Học sinh nhìn hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa trang 43 để đoán nội dung của bài tập đọc.
+ Đọc và đoán nội dung: Học sinh đọc từ và đọc lướt nội dung bài để bổ sung, củng cố cho nội dung của phán đoán trước.

Bước 3: GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi để chia sẻ nội dung mình đoán cho bạn nghe. (Kết hợp với trò chơi “Kết đôi, kết đôi” để thảo luận nhóm trong khoảng thời gian nhất định)

- Hỏi HS đã đoán được nội dung bài chưa? Yêu cầu 1 phút để nghĩ thầm trong đầu. 

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kết đôi, kết đôi”. HS chia sẽ những gì đã dự đoán về nội dung bài cho bạn nghe.

- HS chia sẻ với nhau theo từng cặp.

Bước 4: GV thu thập ý kiến

Theo em, nội dung của bài như thế nào? 

- HS nói nối tiếp nội dung mà các em vừa đoán (Em dự đoán nội dung nói về chú gà trống, nội dung là câu chuyện của chú gà trống, nội dung là bài học của gà trống…)

- GV chốt kết quả, dẫn dắt vào phần giới thiệu bài.

* Lưu ý:

 Trong kĩ thuật này, GV không nhận xét đúng, sai, mà sẽ ghi nhận tất cả các dự đoán của học sinh.

Ví dụ bài: “Rồng rắn lên mây” – TV2 – tập 1,  trang 101 sách Cánh diều.

Bước 1: Chơi trò chơi “Rồng rắn lên mây”

· HS đoán tên bài đọc.

Bước 2. Làm việc cá nhân:

- Đoán trước khi đọc: HS dựa vào trò chơi vừa tham gia và tranh trong SGK đoán nội dung bài đọc.
- Đọc và đoán nội dung: HS đọc lướt nội dung bài  và nêu nội dung có đúng giống như mình đã phán đoán hay không. 

Bước 3: GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi về những nội dung mà mình đã phán đoán. (1HS hỏi – 1HS trả lời) 
Bước 4: Thu thập ý kiến

Sau đó tổ chức cho HS chia sẻ những gì mình đã phán đoán trước lớp theo hình thức “Truyền điện”.

(Theo em nội dung của bài là kể về trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây; Em dự đoán nội dung là cách chơi trò chơi “Rồng rắn lên mây”;…)

- GV giới thiệu bài: Các em đã đoán đúng trò chơi dân gian mà hôm nay chúng ta tìm hiểu là “Rồng rắn lên mây” và ý nghĩa của trò chơi này là gì thì sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay.

2.2. Kỹ thuật “Nghe tích cực”

Nghe tích cực là khả năng tập trung hoàn toàn vào người nói, người đọc, hiểu thông tin và phản hồi một cách tích cực, hiểu thông điệp mà người nói, người đọc muốn truyền đạt.

* Vận dụng: Kĩ thuật “Nghe tích cực” có thể áp dụng ở tất cả các hoạt động trong tiết học.

*Cách thực hiện:

Bước 1: Trước khi tổ chức một hoạt động, giáo viên phát lệnh để học sinh lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu mà giáo viên đưa ra.

Bước 2:  GV đặt câu hỏi để học sinh trình bày những điều mà học sinh nghe được.

Bước 3: GV yêu cầu một vài HS chia sẻ nội dung mà mình nghe được.

Bước 4: GV nhận xét, tuyên dương học sinh.

* Ví dụ 1: Nghe tích cực để phát hiện nội dung.

 Áp dụng vào hoạt động giáo viên đọc mẫu bài  Tập đọc “ Bận”  TV3 tập 1, trang 71, sách Cánh diều.

*Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên phát lệnh để học sinh lắng nghe cô đọc.

Bước 2:  Giáo viên đọc ngang bài rồi dừng lại hỏi học sinh: “ Đoạn thơ cô vừa đọc nhắc đến những vật nào bận?”.

Bước 3: HS nêu những sự vật bận được nhắc đến trong những câu thơ cô vừa đọc: trời, sông Hồng, cái xe, lịch, con chim, hoa, cờ, chữ, hạt, than.

Bước 4: GV nhận xét, tuyên dương học sinh.

Ví dụ 2: Nghe tích cực để phát hiện giọng đọc

Cũng trong bài “ Bận”, học sinh lắng nghe bạn đọc toàn bài, nhận xét giọng đọc của bạn hay hoặc chưa hay? Vì sao?

Ví dụ 3: Nghe tích cực để phát hiện cách ngắt nhịp

Cũng trong bài “ Bận” học sinh lắng nghe giáo viên đọc để phát hiện ra cách ngắt nhịp thơ.

2.3. Kỹ thuật “Viết tích cực”
Là một kĩ thuật để tóm tắt nội dung đã học, để HS phản hồi cho GV về việc nắm kiến thức của các em và những chỗ các em còn hiểu sai.

* Vận dụng: Kĩ thuật “Viết tích cực” có thể áp dụng ở hoạt động vận dụng để HS viết ý nghĩa của bài đọc hoặc những điều các em thấy thú vị qua bài đọc hay hoạt động tìm hiểu bài.
 *Cách thực hiện:

Bước 1: GV đặt câu hỏi và dành thời gian cho HS tự do viết câu trả lời.  

            Hoặc GV yêu cầu HS liệt kê ngắn gọn những gì các em biết về nội dung bài học trong khoảng 2-3 phút.

Bước 2: HS viết nhanh, ngắn gọn những gì các em biết về nội dung bài học trong khoảng thời gian nhất định.

Bước 3: GV yêu cầu một vài HS chia sẻ nội dung mà các em đã viết trước lớp.

Bước 4: GV nhận xét, tuyên dương học sinh và chốt kiến thức.  

* Ví dụ 1:
 Áp dụng dạy hoạt động: Vận dụng của bài tập đọc “ Ve con đi học” TV1 tập 2, trang 146 sách Cánh diều.

*Cách thực hiện:

Bước 1: GV đặt câu hỏi: Nếu em là ve con, em sẽ nói xin lỗi bố mẹ như thế nào?

Yêu cầu HS viết nhanh các câu xin lỗi đó ra giấy trong thời gian 1 phút. Khuyến khích HS viết được nhiều câu.

Bước 2:  HS viết ra câu xin lỗi bố mẹ như yêu cầu vào giấy.

Bước 3: GV yêu cầu một vài HS chia sẻ các câu mà các em đã viết trước lớp theo hình thức trình bày 1 phút.

- HS đọc to các câu mình đã viết được lên giấy trong thời gian là 1 phút.

Bước 4: GV nhận xét, tuyên dương học sinh và chốt kiến thức.

- Vậy qua bài Tập đọc này, em rút ra được bài học gì cho bản thân mình?

* Ví dụ 2: Áp dụng dạy hoạt động: Vận dụng của bài tập đọc “ Ngoan” TV1 tập 2, trang 114 sách Cánh diều. ( Lớp 1)
* Cách thực hiện:

Bước 1: GV đặt câu hỏi: Các em hãy viết cảm nhận của mình về tiết học vào giấy để chia sẻ với bạn?

Yêu cầu HS viết nhanh cảm nhận của mình vào giấy trong thời gian 1 phút. 

Bước 2:  HS viết câu nêu cảm nhận của mình vào giấy.

Bước 3: GV yêu cầu một vài HS chia sẻ câu mà các em đã viết trước lớp.

Bước 4: GV nhận xét, tuyên dương học sinh.

Ví dụ 3. Bài đọc “Mẹ” TV2, tập 1, trang 116 – sách Cánh diều.
 
* Cách thực hiện:


Bước 1: GV đặt câu hỏi: Tình cảm của em dành cho bố mẹ như thế nào?


Yêu cầu HS viết nhanh câu thể hiện lòng biết ơn của em với bố mẹ vào tờ giấy cắt sẵn hình trái tim trong thời gian 1 phút.

Bước 2: HS viết câu nêu tình cảm của mình vào giấy.


Bước 3. Gọi HS chia sẻ câu của mình trước lớp.


Bước 4. Nhận xét, tuyên dương và nhắc HS hãy gửi những lời yêu thương tới bố mẹ của mình.
2.4. Kĩ thuật xích xe tăng (hay lẩu băng chuyền)
- Là một kĩ thuật dạy học tích cực dùng để tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp để chia sẻ bài học hoặc thực hiện nhiệm vụ mà giáo viên yêu cầu một cách hiệu quả tránh nhàm chán, tạo sự hào hứng trong lớp học.
*Vận dụng: Kĩ thuật “Xích xe tăng” có thể áp dụng ở hoạt động luyện đọc từ khó hoặc ở hoạt động “Luyện đọc lại’ để luyện đọc theo nhóm.
* Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên nêu nhiệm vụ
- Yêu cầu HS đọc thầm nội dung của bài và viết vào giấy những từ mình cảm thấy khó đọc.

Bước 2: Tạo xích để luyện đọc
- Yêu cầu HS ngồi thành hai hàng quay mặt vào nhau. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì học sinh bắt đầu trao đổi, 2 bạn ngồi đối diện bắt đầu đọc các từ khó mình tìm được cho nhau nghe, sau đó đổi từ của mình cho bạn bên cạnh mình cùng luyện đọc.
Bước 3: Chuyển cặp để luyện đọc
Hết thời gian trao đổi của 1 nhóm, giáo viên đưa ra hiệu lệnh “Chuyển”. Lúc này học sinh trong nhóm sẽ di chuyển vị trí về bên trái hoặc bên phải để ngồi vào vị trí của bạn bên cạnh, học sinh ngồi đầu bàn sẽ chuyển sang đầu dãy bàn đối diện, tạo nhóm mới và tiếp tục trao đổi lần 2. Thực hiện như vậy đến khi giáo viên yêu cầu dừng lại.

Bước 4:  HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh
- Giáo viên cho học sinh đọc nối tiếp các từ khó mình tìm được, chỉnh sửa cách đọc cho học sinh

- Cho học sinh đọc đồng thanh.

* Lưu ý: 

- Giáo viên có thể tận dụng các khoảng trống trong lớp để tổ chức (đầu lớp học, giữa lớp học hoặc cuối lớp học).

- Có thể tổ chức đồng thời nhiều xích xe tăng trong một lớp (cứ hai hàng một xích xe tăng).

- Có 3 hình thức tổ chức hoạt động xích xe tăng như:

+ Giữ nguyên tài liệu học tập, di chuyển con người.

+ Giữ nguyên con người, di chuyển tài liệu.

+ Cả người và tài liệu đều di chuyển.

 - Thời gian và số lần thảo luận tùy thuộc vào nội dung kiến thức giáo viên yêu cầu.

* Yêu cầu cần đạt:

- Học sinh trao đổi, chia sẻ với nhiều bạn về nội dung kiến thức mà cô giáo yêu cầu. Từ đó, ghi nhớ, điều chỉnh và khắc sâu kiến thức, khả năng diễn đạt của học sinh cũng từ đó ngày một hoàn thiện. Nếu có nội dung chưa hiểu hoặc băn khoăn có thể nêu ý kiến để bạn và cô cùng trao đổi.

Ví dụ: 
Áp dụng vào dạy Hoạt động luyện đọc từ khó trong bài “ Cùng vui chơi”- Tiếng Việt 3, tập 1, sách Cánh Diều. 

- Nội dung: Học sinh luyện đọc các từ khó trong bài: đẹp lắm, nắng vàng, bóng lá, bay lên, lộn xuống
+ Bước 1: Giáo viên nêu nhiệm vụ

Yêu cầu HS đọc thầm bài thơ, nếu gặp từ ngữ nào khó đọc viết lại vào giấy để chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc! 

+ Bước 2: Giáo viên tạo các xích dọc. Yêu cầu 2 hàng ngồi quay mặt vào nhau. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì học sinh bắt đầu trao đổi, 2 bạn ngồi đối diện bắt đầu đọc các từ khó mình tìm được cho nhau nghe, sau đó đổi từ của mình cho bạn bên cạnh mình cùng luyện đọc.
+ Bước 3: Giáo viên đưa ra hiệu lệnh “Chuyển”, học sinh chuyển vị trí và thực hiện luyện đọc lần 2. Cứ thực hiện lần lượt như vậy đến khi GV yêu cầu dừng lại. 

+ Bước 4: Thu thập các từ khó của học sinh, cho cả lớp luyện đọc nối tiếp, đồng thanh các từ khó đọc.
Ví dụ 2: Áp dụng vào dạy Hoạt động luyện đọc lại trong bài “ Khi trang sách mở ra”- TV2, tập 1, trang 86 sách Cánh Diều. 

- Nội dung: Học sinh luyện đọc 4 khổ thơ trong bài.

+ Bước 1: Giáo viên nêu nhiệm vụ

Yêu cầu HS đọc thầm theo khổ trong bài. Mắt xích bên trái sẽ đọc khổ 1, 3 và mắt xích bên phải đọc khổ 2, 4. Lần 2 sẽ đảo ngược lại. Cứ như vậy cho đến hết giờ.
+ Bước 2: Giáo viên tạo các xích dọc. Yêu cầu 2 hàng ngồi quay mặt vào nhau. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì học sinh bắt đầu trao đổi, 2 bạn ngồi đối diện bắt đầu đọc nối tiếp đoạn cho nhau nghe.
+ Bước 3: Giáo viên đưa ra hiệu lệnh “Chuyển”, học sinh chuyển vị trí và thực hiện luyện đọc lần 2. Cứ thực hiện lần lượt như vậy đến khi GV yêu cầu dừng lại. 

+ Bước 4: Gv mời HS nhận xét bạn. (HS sẽ nhận xét, đánh giá các bạn mà mình đọc cùng)
- Mời 4 HS đọc nối tiếp khổ thơ.

- GV và HS đánh giá, nhận xét.

2.5. Kĩ thuật “Sơ đồ tư duy”

Sơ đồ tư duy là cách thức thiết lập các sơ đồ về kiến thức, kỹ năng để hình thành nên tri thức, giúp người học dễ dàng học tập và phát triển tư duy. Theo đó, sơ đồ tư duy sẽ được hiện thực hóa qua hình thức kết hợp, sử dụng đồng thời hình ảnh, màu sắc, đường nét, chữ viết với tư duy tích cực để tìm tòi, đào sâu cũng như mở rộng một ý tưởng, một chủ đề hay một mảng kiến thức, lĩnh vực nào đó.

*Vận dụng: Kĩ thuật “Sơ đồ tư duy” có thể kết hợp với kỹ thuật di chuyển theo trạm được áp dụng trong hoạt động vận dụng, hoặc trong hoạt động tìm hiểu bài.      

* Cách tiến hành 

- Bước 1: Đưa ra chủ đề: 

GV đưa ra chủ đề chính, chủ đề cần tìm hiểu (từ khóa). 

· Bước 2: Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy: 

+ Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan. 

+ Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố trên nội dung liên quan. 

· Bước 3: HS thảo luận và vẽ vào giấy. 

· Bước 4: Dán sơ đồ tư duy lên bảng: Nhóm nào vẽ xong sẽ dán lên bảng. 

· Bước 5: Thảo luận cả lớp: 

GV cho HS thảo luận cả lớp. Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày Sơ đồ tư duy của nhóm mình. 

· Bước 6: Hoàn thiện Sơ đồ tư duy. GV tổ chức cho các nhóm chỉnh sửa lại sơ đồ tư duy nếu thiếu. 

Ví dụ minh họa:
 Áp dụng vào Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: Bài: Hoa kết trái (Tiếng Việt 1 tập 2 trang 131)  ( lớp 1)
Bước 1: GV đưa ra từ khóa “Hoa” 

Bước 2: Hướng dẫn học sinh vẽ: 

- Tên từ khóa là “Hoa”, các em tìm ra các sự vật liên quan trong bài (Hoa cà, hoa mướp, ...) vẽ ra xung quanh thành các nhánh nhỏ. 

- Tiếp theo từ các chủ đề nhỏ các em lại tìm các chủ đề nhỏ hơn. 

Bước 3: Cho HS thảo luận và vẽ ra giấy. 

Bước 4: Sau khi các nhóm hoàn thành, GV cho học sinh di chuyển theo trạm cùng quan sát. 

Bước 5: Thảo luận cả lớp: GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình, nhóm nhận xét, bổ sung. 

Bước 6: Hoàn thiện sơ đồ tư duy 

Sau khi thảo luận GV cho nhóm nào vẽ thiếu nội dung hoàn thiện lại SĐTD cho hoàn chỉnh.  

Ví dụ 2:

 Áp dụng vào Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: Bài: Làm việc thật là vui (TV2, tập 1 trang 20)  ( lớp 2)
Bước 1: GV đưa ra từ khóa “Mọi vật làm việc” 

Bước 2: Hướng dẫn học sinh vẽ: 

- Tên từ khóa là “Mọi vật làm việc”, các em tìm ra các sự vật liên quan trong bài ( Cái đồng hồ, cành đào, con gà trống, chim, tu hú, chim cú, bé) vẽ ra xung quanh thành các nhánh nhỏ. Mỗi sự vật lại nối ra một nhánh nhỏ (Cái đồng hồ - báo phút, báo giờ; con gà trống – báo trời sắp sáng, cành đào – cho sắc xuân thêm rực rỡ, chim – bắt sâu; tu hú – báo mùa vải; chim cú – làm việc có ích cho cánh đồng; bé – quét nhà, nhặt rau, trông em,..)
Bước 3: Cho HS thảo luận và vẽ ra giấy. 

Bước 4: Sau khi các nhóm hoàn thành, GV cho học sinh di chuyển theo trạm cùng quan sát. 

Bước 5: Thảo luận cả lớp: GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình, nhóm nhận xét, bổ sung. 

Bước 6: Hoàn thiện sơ đồ tư duy 

Sau khi thảo luận GV cho nhóm nào vẽ thiếu nội dung hoàn thiện lại SĐTD cho hoàn chỉnh.  
Lưu ý: Để vẽ được một sơ đồ tư duy thì đòi hỏi các quy tắc nhất định về hình trung tâm, nhánh chính, nhánh phụ hay từ khóa. Song, đối với học sinh lớp 1, 2 các em còn rất non nớt, để cho các em bước đầu làm quen với kĩ thuật này chúng tôi áp dụng một cách nhẹ nhàng như: 

- Giúp HS đọc sơ đồ tư duy

- Lắp ghép sơ đồ đơn giản từ những thẻ từ, hình ảnh, từ những nhánh có sẵn để tạo thành các sơ đồ tư duy thể hiện nội dung bài học, hoặc tạo thành mô hình hướng dẫn cách đọc một văn bản nào đó.

3. Biện pháp thứ 3: Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3.1. Công cụ, hình thức đánh giá.

Phương pháp: đánh giá thường xuyên có thể là quan sát, thực hành, đánh giá qua sản phẩm học tập của học sinh, qua thái độ học, …
Công cụ có thể dùng lời nhận xét của cô, lời động viên, ánh mắt khích lệ, sự cổ vũ, tiếng vỗ tay của bạn bè, sự ghi nhận của cô giáo, …. 

3.2. Vai trò của người đánh giá

 - GV đánh giá HS, HS tự đánh giá chính mình, HS đánh giá chéo HS, Phụ huynh đánh giá HS.

 3.3. Nội dung, cách thức đánh giá 

-  Giáo viên nên tạo ra một môi trường học tập cởi mở, thân thiện, nơi đó học sinh có thể tự do đặt câu hỏi cho thầy cô và các bạn để giúp học sinh chú ý vào bài học, tích cực học tập hơn .

- Việc vỗ tay, khen thưởng học sinh không chỉ của GV mà còn của các bạn cũng là một hình thức đánh giá, ghi nhận nỗ lực của các em.

 - Hay đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một phiếu khen của giáo viên tự làm có lời nhận xét của cô dành cho học sinh cũng là một hình thức đánh giá rất tích cực.

- GV phát phiếu đánh giá cho học sinh sau mỗi giờ học Tập đọc. Các em khi được nhận những phiếu đánh giá thế này đều rất vui vẻ, hào hứng và tăng thêm động lực học tập mỗi khi đến giờ Tập đọc. 

III. KẾT LUẬN
Trên đây là lí thuyết chuyên đề : “Tổ chức tiết dạy Đọc nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh theo chương trình GDPT 2018.” Để mỗi tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn, phát huy được tính tích cực, chủ động tham gia vào quá trình học tập, kích thích tư duy, sáng tạo và cộng tác làm việc của từng em, giáo viên cần căn cứ vào nội dung bài học, điều kiện thực tế của lớp học, đặc điểm tâm sinh lý học sinh lớp mình để lựa chọn các kĩ thuật dạy học tích cực cho phù hợp. 
                                                                    Đại Sơn, ngày   tháng   năm 2022
BAN CHUYÊN MÔN DUYỆT
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